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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH đậu phụ sạch truyền thống Việt Nam Visoy
Đại diện:
Trần Văn Quân

	Xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 0943.094.386
	Chuyên cung cấp sản phẩm đậu phụ sạch … Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Viên Sơn
Đại diện: 
Nguyễn Văn Minh

	Phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 
ĐT: 02433830234
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau, củ các loại … Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Cơ sở sản xuất rượu 
Đại diện:
Nguyễn Văn Long

	Xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0979.887.319
	Chuyên cung rượu nếp cái hoa vàng, rược nếp nhung … Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thìn
Đại diện: 
Nguyễn Văn Thìn

	Xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội 
ĐT: 0976.688.107
	Chuyên sản xuất và cung cấp khoai lang kén… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty Cổ phần gốm sứ Quang Minh
Đại diện: 
Nguyễn Quý Sơn        
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0913423838
	Chuyên sản xuất và cung cấp tranh gốm và các bát, đĩa gốm… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ Bùi Xuân Lợi
Đại diện: 
Bùi Xuân Lợi


	Xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT:  0946746781
	Chuyên sản xuất và cung cấp đồ gỗ mỹ nghệ các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty TNHH tranh thêu Phương Thảo
Đại diện: 
Nguyễn Thúy Đào

	XãThắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0942264776


	Chuyên cung cấp tranh thêu tay. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	 Trang trại Hoa Viên
Đại diện: TrươngKim Hoa
	Xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0903288515

	Chuyên sản xuất rau hữu cơ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	






NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng rau
Đại diện: 
Hoàng Thị Yến

	Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0975970284
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại với số lượng lớn phục vụ khu vực Phúc Thọ và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ trồng cây ăn quả
Đại diện: 
Trần Tuấn Anh
	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0987993226
	Chuyên cung cấp ổi sạch với số lượng lớn phục vụ khu vực Mê Linh và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Nguyễn Văn Tình
	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0981983156
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại với số lượng lớn phục vụ khu vực Mê Linh và một số khu vực lân cận.


	4
	Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Nguyễn Văn Quỳnh
	Xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0944.915.750
	Chuyên cung cấp hoa các loại với số lượng lớn phục vụ khu vực Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.










NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Bùi Xuân Thắng
	Khu Công nghiệp Sông Cùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 024.33886320

	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, hạt giống các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Nguyễn Văn Thành
	Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0912332211

	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, hạt giống các loại đảm bảo chất lượng.

	[bookmark: _Hlk54707062]3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Ngô Thị Huệ
	Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội 
ĐT: 0387675757
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, hạt giống các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y
Đại diện: 
Bùi Thị Lý
	
Thị Trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.
ĐT: 0989148152
	Kinh doanh thuốc thú y các loại với số lượng lớn. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón.















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại nuôi chim cút
Đại diện: 
Đoàn Văn Lới
	Xã Phúc Lâm,huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0986.674.460

	Bán trứng chim cút với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Nguyễn Văn Tốn

	Xã Hợp Tiến,huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0983.146108


	Bán vịt thịtvới số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	[bookmark: _Hlk45033825]3
	Trang trại chăn nuôi lợn
Đại diện: 
Thiều Quang Tĩnh
	Xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0947498288
	Chuyên bánlợn thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.


	4
	Trang trại chăn nuôigà
Đại diện: 
Quách Thiên Hưng
	Xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội
ĐT: 0989838447

	Chuyên bán trứng gà với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.



















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	 Hợp tác xã rau an toàn Tứ Xã
Đại diện:
 Nguyễn Văn Nghĩa
	Xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0981 106 632
	Sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Thọ và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Hợp tác xã nấm Đồng Cam
Đại diện: 
Nguyễn Đức Thành

	Khu 5, xã Đồng Cam, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0982 887 114

	Sản xuất và cung cấp nấm sò, nấm rơm, nấm linh chi, mộc nhĩ… với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Thọ và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Chí Trung
Đại diện:
Lại Đắc Đức 

	

Thôn Chi Trung, Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
ĐT:0973719540 



	Sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Hợp tác xã chè Yên Từ
Đại diện:
Lưu Văn Dĩnh 

	

xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT:0978625547 


	Sản xuất và cung cấp chè búp tươi, chè khô các loại theo tiêu chuẩn VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Thái Nguyên và một số khu vực lân cận.



